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	HƯỚNG DẪN 
ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN  VIETGAP TRÊN CÁC SẢN PHẨM TRỒNG TRỌT

	HD-CNVG 007

	
	
	Trang                 : 15 / 16
Lần ban hành    :   8
Ngày ban hành : 10/5/2018



I. PHẠM VI ÁP DỤNG
   Hướng dẫn này áp dụng cho việc đánh giá chứng nhận lần đầu, đánh giá giám sát, chứng nhận lại và đánh giá mở rộng cho các sản phẩm trồng trọt an toàn được sản xuất/sơ chế phù hợp quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) 
II. NGUYÊN TẮC
1. Các tiêu chí đánh giá thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho các sản phẩm trồng trọt an toàn theo bảng chỉ tiêu và phương pháp đánh giá được ban hành kèm theo Hướng dẫn này.

2. Đánh giá lần đầu được thực hiện sau khi cơ sở sản xuất ký hợp đồng chứng nhận VietGAP.

3. Đánh giá hành động khắc phục được thực hiện sau khi cơ sở sản xuất được đánh giá nhưng chưa đủ điều kiện được cấp hoặc duy trì hoặc mở rộng Giấy chứng nhận VietGAP.

4. Đánh giá lại được thực hiện khi cơ sở sản xuất yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận VietGAP đã hết hiệu lực. 

5. Đánh giá giám sát được thực hiện sau khi được cấp Giấy chứng nhận VietGAP. Đánh giá giám sát có thể thực hiện định kỳ (báo trước) hoặc đột xuất (không báo trước); số lần đánh giá giám sát do tổ chức chứng nhận quyết định tuỳ trường hợp cụ thể nhằm đảm bảo việc duy trì VietGAP của cơ sở sản xuất.
6. Đánh giá đột xuất được thực hiện trong các trường hợp sau: 


a) Khi có khiếu nại về việc cơ sở sản xuất không tuân thủ VietGAP;
b) Khi phát hiện sản phẩm được chứng nhận sản xuất theo VietGAP không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm;


c) Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
7. Giấy chứng nhận sẽ không được cấp nếu chưa đánh giá đầy đủ các điểm kiểm soát và các NC chưa đóng theo bảng chỉ tiêu và phương pháp đánh giá được ban hành kèm theo Hướng dẫn này.
8. Việc xem xét phải bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực. 

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

· Thủ tục đăng ký, đánh giá, cấp, duy trì, gia hạn, mở rộng, thu hẹp phạm vi, cảnh cáo, đình chỉ huỷ bỏ giấy chứng nhận VietGAP: TT-CNVG01;

·  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11892-1: 2017 Thực hành Nông nghiệp tốt (VietGAP) – phần 1: Trồng trọt;
· Tiêu chuẩn hướng dẫn đánh giá chứng nhận: ISO 19011:2018
IV. TIẾN HÀNH

1. Họp khai mạc:  gồm các thành viên trong đoàn đánh giá và các thành viên đại diện của cơ sở có liên quan, ký xác nhận vào biểu mẫu BM-CNVG 01-05
2. Đánh giá quá trình sản xuất tại hiện trường

Trưởng đoàn đánh giá họp khai mạc và thông báo chương trình đánh giá, phân công công việc cho các thành viên trong đoàn;
Yêu cầu cơ sở  sản xuất/ sơ chế đăng ký chứng nhận cử người đại diện hợp tác với đoàn trong quá trình đánh giá;
Đánh giá cho sản phẩm Chè búp tươi thì tiến hành đánh giá mục I, II và IV của Bảng chỉ tiêu và phương phương đánh giá bên dưới;
Đánh giá cho sản phẩm Rau, củ, quả thì tiến hành đánh giá mục I, II và III của Bảng chỉ tiêu và phương phương đánh giá bên dưới.
Đánh giá cho sản phẩm trồng trọt khác thì tiến hành đánh giá mục I, và II của Bảng chỉ tiêu và phương phương đánh giá bên dưới.

BẢng chỈ tiêu và phương pháp đánh giá:
	TT
	Chỉ tiêu
	Mức độ
	Kết quả đánh giá (()
	Phương pháp đánh giá

	
	
	
	Đạt
	Không đạt
	

	I
	YÊU CẦU CHUNG
	
	
	
	

	1
	Tập huấn
	
	
	
	

	1
	Người trực tiếp quản lý VietGAP phải được tập huấn về VietGAP trồng trọt hoặc có Giấy xác nhận kiến thức ATTP
	1
	(
	
	Kiểm tra Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	2
	Người lao động phải được tập huấn (nội bộ hoặc bên ngoài) về VietGAP trồng trọt hoặc có kiến thức về VietGAP trồng trọt ở công đoạn họ trực tiếp làm việc. 
	1
	
	
	Kiểm tra Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	3
	Nếu có sử dụng các hóa chất đặc biệt cần được tập huấn theo quy định hiện hành của nhà nước
	2
	
	
	Kiểm tra Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	4
	Người kiểm tra nội bộ phải được tập huấn (nội bộ hoặc bên ngoài) về VietGAP trồng trọt hoặc có kiến thức về VietGAP trồng trọt và kỹ năng đánh giá VietGAP trồng trọt
	1
	
	
	Kiểm tra Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	2
	Cơ sở vật chất
	
	
	
	

	2.1
	Dụng cụ chứa hoặc kho chứa phân bón, thuốc BVTV và hóa chất khác
	
	
	
	

	2.1.1
	Phải kín, không rò rỉ ra bên ngoài; có dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm; nếu là kho thì cửa kho phải có khóa và chỉ những người có nhiệm vụ mới được vào kho. Không đặt trong khu vực sơ chế, bảo quản sản phẩm, sinh hoạt và không gây ô nhiễm nguồn nước
	1
	
	
	Kiểm tra thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	2.1.2
	Cần có sẵn dụng cụ, vật liệu xử lý trong trường hợp đổ, tràn phân bón, thuốc BVTV và hóa chất
	2
	
	
	Kiểm tra thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	2.2
	Nhà sơ chế, bảo quản sản phẩm (nếu có)
	
	
	
	

	2.2.1
	Phải được xây dựng ở vị trí phù hợp đảm bảo hạn chế nguy cơ ô nhiễm từ khói, bụi, chất thải, hóa chất độc hại từ hoạt động giao thông, công nghiệp, làng nghề, khu dân cư, bệnh viện, khu chăn nuôi, cơ sở giết mổ, nghĩa trang, bãi rác và các hoạt động khác
	1
	
	
	Kiểm tra thực địa

	2.2.2
	Khu vực sơ chế phải được bố trí theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng để tránh lây nhiễm chéo
	1
	
	
	Kiểm tra thực địa

	2.3
	Trang thiết bị, máy móc, dụng cụ phục vụ sản xuất, sơ chế
	
	
	
	

	2.3.1
	Phải được làm sạch trước, sau khi sử dụng và bảo dưỡng định kỳ nhằm tránh gây tai nạn cho người sử dụng và làm ô nhiễm sản phẩm
	1
	
	
	Kiểm tra thực địa Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	2.3.2
	Bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm phải đáp ứng quy định của pháp luật về bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm
	1
	
	
	Kiểm tra thực địa Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	2.3.4
	Phải có sơ đồ về: khu vực sản xuất; nơi chứa phân bón, thuốc BVTV, trang thiết bị, máy móc, dụng cụ phục vụ sản xuất, sơ chế; nơi sơ chế, bảo quản sản phẩm (nếu có) và khu vực xung quanh
	1
	
	
	Kiểm tra thực địa Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	3
	Quy trình sản xuất
	
	
	
	

	
	Phải có quy trình sản xuất nội bộ cho từng cây trồng hoặc nhóm cây trồng phù hợp với điều kiện của từng cơ sở sản xuất và các yêu cầu của VietGAP trồng trọt
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	4
	Ghi chép và lưu trữ hồ sơ
	
	
	
	

	4.1
	Phải thực hiện ghi chép các nội dung:
	
	
	
	

	4.1.1
	Đánh giá các chỉ tiêu gây mất ATTP trong đất/giá thể, nước tưới, nước phục vụ sơ chế và sản phẩm (trường hợp phân tích mẫu)
	1
	
	
	

	4.1.2
	Bảng theo dõi mua hoặc tự sản xuất vật tư đầu vào
	1
	
	
	Kiểm tra Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	4.1.3
	Bảng theo dõi quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
	1
	
	
	Kiểm tra Hồ sơ thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	4.2
	Phải có quy định và thực hiện lưu trữ, kiểm soát tài liệu và hồ sơ. Thời gian lưu trữ hồ sơ tối thiểu là 12 tháng tính từ ngày thu hoạch để phục vụ việc kiểm tra nội bộ và truy xuất nguồn gốc sản phẩm
	
	
	
	

	5
	Quản lý sản phẩm và truy xuất nguồn gốc
	
	
	
	

	5.1
	Sản phẩm phải đáp ứng quy định về: giới hạn tối đa dư lượng thuốc BVTV, giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm, giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm (chỉ tiêu và mức giới hạn cụ thể phụ thuộc vào từng sản phẩm). 
	1
	
	
	Kiểm tra Hồ sơ thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	5.2
	Trường hợp phát hiện có chỉ tiêu vượt mức giới hạn tối đa cho phép phải điều tra nguyên nhân, có biện pháp khắc phục hiệu quả, lập thành văn bản và lưu hồ sơ
	1
	
	
	Kiểm tra thực địa Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	5.3
	Cơ sở sản xuất phải lấy mẫu và phân tích sản phẩm, và  đánh giá kết quả nguy cơ  ô nhiễm trong quá trình sản xuất. 
	1
	
	
	Kiểm tra thực địa Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	5.4
	Mẫu sản phẩm cần phân tích tại phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định. Ghi phương pháp lấy mẫu sản phẩm và lưu kết quả phân tích
	2
	
	
	Kiểm tra thực địa Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	5.5
	Phải có quy định xử lý sản phẩm không bảo đảm ATTP
	1
	
	
	Kiểm tra thực địa Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	5.6
	Sản phẩm sản xuất theo VietGAP trồng trọt phải phân biệt với sản phẩm cùng loại khác không sản xuất theo VietGAP trồng trọt trong quá trình thu hoạch, sơ chế.
	1
	
	
	Kiểm tra thực địa Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	5.7
	Phải có quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm giữa cơ sở sản xuất với khách hàng và trong nội bộ cơ sở sản xuất. Quy định truy xuất nguồn gốc phải được vận hành thử trước khi chính thức thực hiện và lưu hồ sơ
	1
	
	
	Kiểm tra thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	6
	Điều kiện làm việc và vệ sinh cá nhân
	
	
	
	

	6.1
	Cần cung cấp các điều kiện làm việc, sinh hoạt và trang thiết bị tối thiểu, an toàn cho người lao động.
	2
	
	
	Kiểm tra thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	6.2
	Có Nhà vệ sinh, chỗ rửa tay cần sạch sẽ và có hướng dẫn vệ sinh cá nhân
	1
	
	
	Kiểm tra thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	6.3
	Cần có quy định về bảo hộ lao động, hướng dẫn sử dụng an toàn trang thiết bị, máy móc, dụng cụ trong quá trình sản xuất.
	2
	
	
	Kiểm tra thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	6.4
	Bảo hộ lao động (quần áo, găng tay, khẩu trang, ủng...) cần được vệ sinh sạch trước, sau khi          sử dụng và để đúng nơi quy định, không để chung với nơi chứa thuốc BVTV, phân bón và các hóa            chất khác.
	2
	
	
	Kiểm tra thực địa Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	6.5
	Cần có thiết bị hoặc dụng cụ sơ cứu và hướng dẫn sơ cứu để xử lý trong trường hợp cần thiết.
	2
	
	
	Kiểm tra thực địa Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	7
	Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
	
	
	
	

	7.1
	Phải có quy định giải quyết khiếu nại liên quan đến sản phẩm và quyền lợi của người lao động. Quy định này phải thể hiện cách tiếp nhận, xử lý và trả lời khiếu nại.
	1
	
	
	Kiểm tra thực địa Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	7.2
	Lưu hồ sơ về khiếu nại và giải quyết khiếu nại (nếu có).
	1
	
	
	Kiểm tra Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	8
	Kiểm tra nội bộ
	
	
	
	

	8.1
	Phải tổ chức kiểm tra theo các yêu cầu của VietGAP trồng trọt không quá 12 tháng một lần; khi phát hiện điểm không phù hợp phải phân tích nguyên nhân và có hành động khắc phục. 
	1
	
	
	Kiểm tra Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	8.2
	Thời gian thực hiện hành động khắc phục trước khi giao hàng cho khách hàng nhưng không quá 03 tháng tùy thuộc nội dung điểm không phù hợp
	1
	
	
	Kiểm tra Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	8.3
	Đối với cơ sở sản xuất nhiều thành viên và cơ sở có nhiều địa điểm sản xuất phải kiểm tra tất cả các thành viên, địa điểm sản xuất.
	1
	
	
	Kiểm tra Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	8.4
	Kết quả kiểm tra và hành động khắc phục các điểm không phù hợp với VietGAP trồng trọt phải lập thành văn bản và lưu hồ sơ
	1
	
	
	Kiểm tra Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	9
	Đối với cơ sở sản xuất nhiều thành viên hoặc nhiều địa điểm sản xuất
	
	
	
	

	
	Phải có quy định nội bộ về phân công nhiệm vụ, tổ chức sản xuất, kiểm tra, giám sát và được phổ biến đến tất cả các thành viên, địa điểm sản xuất.
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	II
	YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
	
	
	
	

	1
	Đánh giá lựa chọn khu vực sản xuất
	
	
	
	

	1.1
	Phải lựa chọn khu vực sản xuất phù hợp, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm khói, bụi. Khu vực sản xuất không bị ô nhiễm bởi chất thải, hóa chất độc hại từ hoạt động giao thông, công nghiệp, làng nghề, khu dân cư, bệnh viện, khu chăn nuôi, cơ sở giết mổ, nghĩa trang, bãi rác và các hoạt động khác.
	1
	
	
	Kiểm tra thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	1.2
	Phải đánh giá nguy cơ gây ô nhiễm sản phẩm về hóa học và sinh học từ các hoạt động trước đó và từ các khu vực xung quanh. 
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	1.3
	Trường hợp xác định có mối nguy phải có biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát hiệu quả hoặc không tiến hành sản xuất
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	1.4
	Khu vực sản xuất VietGAP trồng trọt của cơ sở có nhiều địa điểm phải có tên hoặc mã số cho từng địa điểm
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	1.5
	Khu vực sản xuất  VietGAP trồng trọt cần được phân biệt hoặc có biện pháp cách ly và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm từ các khu trồng trọt không áp dụng VietGAP trồng trọt lân cận (nếu có)
	2
	
	
	Kiểm tra hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	2
	Quản lý đất, giá thể, nước và vật tư đầu vào
	
	
	
	

	2.1
	Đất, giá thể, nước
	
	
	
	

	2.1.1
	Đất, giá thể, nước tưới có hàm lượng kim loại nặng không vượt quá giới hạn tối đa cho phép đối với tầng đất mặt đất nông nghiệp và chất lượng nước mặt. Chỉ áp dụng đối với chỉ tiêu kim loại nặng được quy định trong thực phẩm đối với cây trồng dự kiến sản xuất
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	2.1.2
	Nước sử dụng sau thu hoạch đạt yêu cầu theo quy định về chất lượng nước sinh hoạt
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	2.1.3
	Phải theo dõi phát hiện mối nguy trong quá trình sản xuất, sau thu hoạch để đáp ứng yêu cầu tại 2.1.1 và 2.1.2. 
	1
	
	
	Kiểm tra thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	2.1.4
	Khi phát hiện mối nguy phải áp dụng biện pháp kiểm soát, nếu không hiệu quả phải thay thế giá thể, nguồn nước khác hoặc dừng sản xuất
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	2.1.5
	Cơ sở sản xuất phải lấy mẫu đất, giá thể, nước và phân tích mẫu theo 2.1.1 và 2.1.2 trên cơ sở đánh giá nguy cơ trong quá trình sản xuất. 
	1
	
	
	Kiểm tra thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	2.1.6
	Mẫu cần phân tích tại phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định. Ghi lại phương pháp lấy mẫu và lưu kết quả phân tích
	2
	
	
	Kiểm tra thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	2.1.7
	Trường hợp muốn tái sử dụng nguồn nước thải để tưới phải xử lý đạt yêu cầu theo quy định về chất lượng nước mặt dùng cho mục đích tưới tiêu
	1
	
	
	Kiểm tra thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	2.1.8
	Trường hợp sử dụng hóa chất để xử lý đất, giá thể, nước phải ghi và lưu hồ sơ về: thời gian, phương pháp, hóa chất và thời gian cách ly (nếu có).
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ Hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	3
	Bảo vệ tài nguyên đất
	
	
	
	

	
	Cần có biện pháp canh tác phù hợp với điều kiện đất đai, cây trồng; tránh gây ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên đất
	2
	
	
	Kiểm tra hồ sơ thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	4
	Bảo vệ tài nguyên nước
	
	
	
	

	4.1
	Việc tưới nước cần dựa trên nhu cầu của cây trồng và độ ẩm của đất. Cần áp dụng phương pháp tưới hiệu quả, tiết kiệm như: nhỏ giọt, phun sương và thường xuyên kiểm tra hệ thống tưới nhằm hạn chế tối đa lượng nước thất thoát và rủi ro tác động xấu đến môi trường
	2
	
	
	Kiểm tra hồ sơ thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	4.2
	Cần có biện pháp kiểm soát rò rỉ của thuốc BVTV và phân bón để tránh gây ô nhiễm cho nguồn nước
	2
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	4.3
	Các hỗn hợp hoá chất và thuốc BVTV đã pha, trộn nhưng sử dụng không hết phải được xử lý đảm bảo không làm ô nhiễm nguồn nước và sản phẩm
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	5
	Giống
	
	
	
	

	5.1
	Phải sử dụng giống cây trồng có nguồn gốc rõ ràng, được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc giống địa phương đã được sản xuất, sử dụng lâu năm không gây độc cho người
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ Hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	5.2
	Cần lựa chọn giống có khả năng kháng sâu bệnh và sử dụng hạt giống, cây giống khỏe, sạch sâu bệnh để giảm sử dụng thuốc BVTV
	2
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	6
	Phân bón và chất bổ sung
	
	
	
	

	6.1
	Phải sử dụng phân bón và chất bổ sung được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. 
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	6.2
	Nếu sử dụng phân gia súc, gia cầm làm phân bón thì phải ủ hoai mục và kiểm soát hàm lượng kim loại nặng theo quy định.
	2
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	6.3
	Cần sử dụng phân bón theo nhu cầu của từng loại cây trồng, kết quả phân tích các chất dinh dưỡng trong đất, giá thể hoặc theo quy trình đã được khuyến cáo của cơ quan có chức năng.
	2
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	6.4
	Phân bón và chất bổ sung phải giữ nguyên trong bao bì; 
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	6.5
	nếu đổi sang bao bì, vật chứa khác, phải ghi rõ và đầy đủ tên, hướng dẫn sử dụng, hạn sử dụng như bao bì ban đầu.
	
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	6.6
	Một số loại phân bón và chất bổ sung như: amoni nitrat, nitrat kali, vôi sống phải được bảo quản tránh nguy cơ gây cháy, nổ, làm tăng nhiệt độ.
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	7
	BVTV và hóa chất
	
	
	
	

	7.1
	Cần áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) hoặc quản lý cây trồng tổng hợp (ICM). 
	2
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	7.2
	Trường hợp sử dụng thuốc BVTV phải sử dụng thuốc trong Danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam theo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc; đúng lúc; đúng nồng độ, liều lượng; đúng cách) hoặc hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, nhà sản xuất; mua thuốc tại các cửa hàng đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV.
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	7.3
	Khi sử dụng thuốc BVTV phải có biện pháp ngăn chặn sự phát tán sang các ruộng xung quanh; phải có biển cảnh báo khu vực mới phun thuốc; 
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ Thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	7.4
	Thuốc BVTV đã pha không dùng hết cần được thu gom và xử lý theo quy định về chất thải nguy hại.
	2
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	7.5
	Cần có danh mục các thuốc BVTV được phép sử dụng trên cây trồng dự kiến sản xuất, trong đó bao gồm tên thương mại, hoạt chất, đối tượng cây trồng và dịch hại.
	2
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	7.6
	Trường hợp lưu trữ và sử dụng các loại nhiên liệu, xăng, dầu và hóa chất khác phải đảm bảo: được phép sử dụng, không gây ô nhiễm sản phẩm và môi trường, an toàn cho người lao động, các yêu cầu phòng chống cháy nổ.
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ Thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	7.7
	Thuốc BVTV và hóa chất phải giữ nguyên trong bao bì; nếu đổi sang bao bì, vật chứa khác, phải ghi rõ và đầy đủ tên, hướng dẫn sử dụng, hạn sử dụng như bao bì ban đầu. 
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	7.8
	Các hóa chất không sử dụng hoặc hết hạn sử dụng phải thu gom và xử lý theo qui định. Bảo quản theo hướng dẫn ghi trên bao bì sản phẩm hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ Hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	8
	Thu hoạch, bảo quản và vận chuyển sản phẩm
	
	
	
	

	8.1
	Thu hoạch sản phẩm phải đảm bảo thời gian cách ly đối với thuốc BVTV theo quy định hiện hành hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	8.2
	Cần thu hoạch vào thời điểm sản phẩm có chất lượng tốt nhất
	2
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	8.3
	Phải có biện pháp kiểm soát tránh sự xâm nhập của động vật vào khu vực sản xuất trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch và thời điểm thu hoạch, nhà sơ chế và bảo quản sản phẩm. 
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ Hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	8.4
	Trường hợp sử dụng bẫy, bả để kiểm soát động vật cần đặt tại những vị trí ít có nguy cơ gây ô nhiễm cho sản phẩm, ghi và lưu hồ sơ
	2
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	8.5
	Nơi bảo quản sản phẩm phải sạch sẽ, ít có nguy cơ ô nhiễm sản phẩm. 
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	8.6
	Trường hợp sử dụng các chất bảo quản chỉ sử dụng các chất được phép sử dụng theo quy định hiện hành.
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	8.7
	Phải vận chuyển, bảo quản sản phẩm trong điều kiện thích hợp theo yêu cầu của sản phẩm, không lẫn với các hàng hóa khác có nguy cơ gây ô nhiễm.
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	9
	Quản lý rác thải, chất thải
	
	
	
	

	9.1
	Không tái sử dụng các bao bì, thùng chứa phân bón, thuốc BVTV, hoá chất để chứa đựng sản phẩm. 
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	9.2
	Vỏ bao, gói thuốc BVTV, phân bón sau sử dụng phải thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	9.3
	Rác thải trong quá trình sản xuất, sơ chế; chất thải từ nhà vệ sinh phải thu gom và xử lý đúng quy định.
	1
	
	
	Kiểm tra thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	10
	Người lao động
	
	
	
	

	
	Người lao động cần sử dụng bảo hộ lao động phù hợp với đặc thù công việc nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm cho sản phẩm cũng như tác động xấu tới sức khỏe
	2
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	III
	YÊU CẦU KHÁC ĐỐI VỚI RAU, QUẢ TƯƠI SẢN XUẤT THEO VIETGAP
	
	
	
	

	1
	Giá thể
	
	
	
	

	1.1
	Nguyên liệu của giá thể phải có nguồn gốc rõ ràng, ghi và lưu hồ sơ về thành phần nguyên liệu và chất bổ sung vào giá thể
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	1.2
	Giá thể sản xuất rau mầm và nấm cần được khử trùng và bảo quản tránh ô nhiễm vi sinh vật
	2
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	2
	Nước tưới
	
	
	
	

	2.1
	Đối với rau ăn sống, quả ăn ngay: ngoài đáp ứng quy định tại phần II mục 2.1.1 phải đáp ứng về chỉ tiêu vi sinh vật (E. coli) không vượt quá giới hạn tối đa cho phép theo quy định đối với chất lượng nước mặt.
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	2.2
	Đối với nấm và rau mầm: phải đáp ứng quy định chất lượng nước sinh hoạt
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	3
	Phân bón
	
	
	
	

	3.1
	Không sử dụng chất thải từ người để làm phân bón
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	3.2
	Không sử dụng phân bón trong sản xuất rau mầm
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	3.3
	Đối với sản xuất thủy canh việc sử dụng, phối trộn và xử lý chất dinh dưỡng phải được giám sát, ghi và lưu hồ sơ.
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	4
	Thuốc BVTV và hóa chất khác
	
	
	
	

	4.1
	Sử dụng đối với rau mầm
	
	
	
	

	
	Không sử dụng hóa chất, thuốc BVTV trong bảo quản, xử lý hạt giống và quá trình sản xuất, trừ trường hợp khử trùng hạt giống thì phải dùng các chất như: cồn thực phẩm, nước ấm...
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	4.2
	Sử dụng đối với nấm
	
	
	
	

	
	Không sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất, chất bảo quản trong quá trình sơ chế
	1
	
	
	Kiểm tra hồ sơ và thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	IV
	YÊU CẦU KHÁC ĐỐI VỚI CHÈ BÚP TƯƠI SẢN XUẤT THEO VIETGAP
	
	
	
	

	1
	Quản lý cỏ dại
	
	
	
	

	
	Phải có biện pháp loại bỏ các loại cỏ dại chứa độc tố Pyrrolizidine alkaloids (PAs – Cỏ vòi voi, cỏ cứt lợn, cây kim thất) để tránh lẫn với sản phẩm chè.
	1
	
	
	Kiểm tra thực địa, hồ sơ hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.

	2
	Thu hoạch
	
	
	
	

	
	Chè búp tươi sau khi thu hoạch cần tránh nén chặt, làm dập nát, ôi ngốt, không để qua đêm trên đồng ruộng và cần được đưa đi chế biến trong thời gian sớm nhất
	2
	
	
	Kiểm tra thực địa hoặc phỏng vấn tổ chức, cá nhân.


3. Lấy mẫu 

a. Lấy mẫu rau, quả tươi theo: HD-CNVG 003;
b. Lấy mẫu đất theo: HD-CNVG 001;
c. Lấy mẫu nước theo: HD-CNVG 002.
4. Biên bản lấy mẫu:  Theo biểu mẫu BM – CNVG 01-07
5. Thử nghiệm mẫu 

Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu đất theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất; các chỉ tiêu thử nghiệm trong nước tưới theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu rau, quả QCVN 8-2:2011/BYT và QCVN 8-3: 2012/BYT;  và Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế quy định về giới hạn tối đa lượng thốc BVTV trong thực phẩm.
6. Báo cáo đánh giá: chuẩn bị báo cáo đánh giá theo biểu mẫu BM-CNVG01-08
7. Họp kết thúc: gồm các thành viên trong đoàn đánh giá và các thành viên đại diện của cơ sở có liên quan, ký xác nhận vào biểu mẫu BM-CNVG 01-05.
8. Đánh giá hành động khắc phục
Đánh giá hành động khắc phục được thực hiện sau khi cơ sở sản xuất được đánh giá nhưng chưa đủ điều kiện được cấp hoặc duy trì hoặc mở rộng Giấy chứng nhận VietGAP;


- Căn cứ vào báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi theo biểu mẫu BM.CNVG 01-09, trưởng đoàn đánh giá xem xét và ký xác nhận vào phần “ thẩm xét hành động khắc phục” 


- Kết quả đánh giá hành động khắc phục là căn cứ để Trung tâm xem xét cấp/ duy trì/ mở rộng/ đình chỉ chứng nhận;


- Nội dung các bước tiến hành đánh giá hành động khắc phục được thực hiện tương tự như đánh giá lần đầu, trọng tâm là đánh giá hành động khắc phục các điểm không phù hợp, xem xét các bằng chứng khắc phục của cơ sở.
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